
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/1 (Trần Thị Oanh Kiều) 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 7 giờ 30 - 8 giờ 10 HĐTN-SHDC TOÁN TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT 

2 8 giờ 10 - 8 giờ 50 TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG ANH 

8 giờ 50 - 9 giờ 10 

3 9 giờ 10 - 9 giờ 50 TOÁN TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 9 giờ 50 - 10 giờ 30 TIN HỌC  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT  TIẾNG VIỆT HĐTN-CN 

C
h

iề
u
 

1 14 giờ 00 - 14 giờ 40 MĨ THUẬT LS-ĐL ÂM NHẠC LS-ĐL 

Sinh hoạt 

chuyên môn 

(HS nghỉ) 

2 14 giờ 40 - 15 giờ 20 GDTC  GDTC TOÁN CÔNG NGHỆ 

     15 giờ 20-15 giờ 40 

3 15 giờ 40 - 16 giờ 20 KHOA HỌC HĐTN-CĐ KNS-STEM KHOA HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/2 (Nguyễn Thị Nhiền) 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 7 giờ 30 - 8 giờ 10 HĐTN-SHDC TIẾNG VIỆT  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN  

2 8 giờ 10 - 8 giờ 50 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT  TIẾNG VIỆT TOÁN HĐTN-CN 

8 giờ 50 - 9 giờ 10 

3 9 giờ 10 - 9 giờ 50 TIẾNG VIỆT TIN HỌC TOÁN CÔNG NGHỆ GDTC 

4 9 giờ 50 - 10 giờ 30 TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH MĨ THUẬT TIẾNG ANH 

C
h
iề

u
 

1 14 giờ 00 - 14 giờ 40 ÂM NHẠC GDTC KHOA HỌC  LS-ĐL 

Sinh hoạt 

chuyên môn 

(HS nghỉ) 

2 14 giờ 40 - 15 giờ 20 TOÁN TOÁN LS-ĐL  KHOA HỌC 

     15 giờ 20-15 giờ 40 

3 15 giờ 40 - 16 giờ 20  ĐẠO ĐỨC  HĐTN-CĐ KNS-STEM TIẾNG ANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/3  (Nguyễn Thị Kim Lài) 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 7 giờ 30 - 8 giờ 10 HĐTN-SHDC TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT  TIẾNG ANH 

2 8 giờ 10 - 8 giờ 50 TIẾNG VIỆT TIN HỌC TIẾNG VIỆT TOÁN MĨ THUẬT 

8 giờ 50 - 9 giờ 10 

3 9 giờ 10 - 9 giờ 50 TIẾNG VIỆT  TIẾNG VIỆT TOÁN GDTC  TOÁN 

4 9 giờ 50 - 10 giờ 30  ĐẠO ĐỨC TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG ANH HĐTN-CN 

C
h

iề
u
 

1 14 giờ 00 - 14 giờ 40 TOÁN LS-ĐL KHOA HỌC  LS-ĐL 

Sinh hoạt 

chuyên môn 

(HS nghỉ) 

2 14 giờ 40 - 15 giờ 20 ÂM NHẠC TIẾNG ANH TIẾNG ANH KHOA HỌC 

     15 giờ 20 -15 giờ 40 

3 15 giờ 40 - 16 giờ 20 TIẾNG ANH HĐTN-CĐ KNS-STEM CÔNG NGHỆ 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/4 (Phạm Thị Hồng Diễm)  

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 7 giờ 30 - 8 giờ 10 HĐTN-SHDC TIẾNG VIỆT   TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT  GDTC 

2 8 giờ 10 - 8 giờ 50 MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT  TOÁN TOÁN 

8 giờ 50 - 9 giờ 10 

3 9 giờ 10 - 9 giờ 50 TIẾNG VIỆT  TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG ANH KHOA HỌC   

4 9 giờ 50 - 10 giờ 30 TIẾNG VIỆT TOÁN KHOA HỌC  GDTC HĐTN-CN 

C
h
iề

u
 

1 14 giờ 00 - 14 giờ 40 TIẾNG ANH LS-ĐL TIẾNG ANH ÂM NHẠC 

Sinh hoạt 

chuyên môn 

(HS nghỉ) 

2 14 giờ 40 - 15 giờ 20 TOÁN CÔNG NGHỆ TIN HỌC TIẾNG ANH 

     15 giờ 20 -15 giờ 40 

3 15 giờ 40 - 16 giờ 20 ĐẠO ĐỨC HĐTN-CĐ KNS-STEM LS-ĐL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/5 ( Đinh Thị Thu Hà) 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
án

g
 

1 7 giờ 30 - 8 giờ 10 HĐTN-SHDC  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT  TIẾNG ANH  TIẾNG VIỆT 

2 8 giờ 10 - 8 giờ 50 TIẾNG VIỆT  TOÁN TIẾNG ANH TOÁN GDTC 

8 giờ 50 - 9 giờ 10 

3 9 giờ 10 - 9 giờ 50 TIẾNG VIỆT LS-ĐL TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 9 giờ 50 - 10 giờ 30 MĨ THUẬT GDTC KHOA HỌC TIẾNG VIỆT HĐTN-CN 

C
h

iề
u
 

1 14 giờ 00 - 14 giờ 40 TOÁN TIẾNG ANH KNS-STEM CÔNG NGHỆ 

Sinh hoạt 

chuyên môn 

(HS nghỉ) 

2 14 giờ 40 - 15 giờ 20 TIẾNG ANH TIN HỌC ÂM NHẠC LS-ĐL 

     15 giờ 20 -15 giờ 40 

3 15 giờ 40 - 16 giờ 20 ĐẠO ĐỨC HĐTN-CĐ TIẾNG ANH  KHOA HỌC  

 

 

 


